CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRUNG CẤP NGÀNH: CƠ ĐIỆN TỬ
	Mã

học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng

số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	I
	Các học phần chung/ đại cương
	17
	315
	183
	120
	12


	01
	Chính trị
	2
	30
	28
	 
	2

	02
	Pháp luật
	1
	15
	13
	 
	2

	03
	Giáo dục thể chất 
	1
	30
	 
	30
	 

	04
	Giáo dục quốc phòng - An ninh 
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	05
	Tin học 
	4(2/2)
	90
	28
	60
	2

	06
	Ngoại ngữ
	4
	60
	58
	 
	2

	07
	Kỹ năng mềm 
	3
	45
	43
	 
	2

	II
	Các học phần chuyên môn ngành, nghề
	38
	990
	239
	735
	16

	II.1
	Học phần cơ sở
	9
	165
	99
	60
	6

	08
	Mạch điện
	3
	45
	43
	
	2

	09
	Điện tử cơ bản
	2
	30
	28
	
	2

	10
	TT Đo lường và cảm biến
	2
	60
	
	60
	

	11
	An toàn điện
	2
	30
	28
	
	2

	II.2
	Học phần chuyên môn ngành, nghề
	25
	705
	140
	555
	10

	12
	TT Điện cơ bản
	2
	60
	
	60
	

	13
	TT Điện tử cơ bản
	2
	60
	
	60
	

	14
	Nguyên lý - Chi tiết máy 
	2
	30
	28
	
	2

	15
	Vẽ kỹ thuật
	2
	30
	28
	
	2

	16
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	2
	30
	28
	
	2

	17
	Kỹ thuật  thuỷ lực -khí nén
	2
	30
	28
	
	2

	18
	TT Trang bị điện
	2
	60
	
	60
	

	19
	Kỹ thuật Cơ điện tử
	2
	30
	28
	
	2

	20
	TT Lắp đặt, vận hành  hệ thống cơ điện tử
	2
	60
	
	60
	

	21
	Đồ án học phần 1
	1
	45
	
	45
	

	22
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	
	270
	

	II.3
	Học phần tự chọn
	4
	120
	
	120
	

	23
	TT Tháo lắp các cụm máy công cụ - CNC
	2
	60
	
	60
	

	24
	TT Gia công cơ khí trên máy công cụ - CNC
	2
	60
	
	60
	

	Tổng cộng
	55
	1305
	422
	855
	28


CHƯƠNG TRÌNH KHUNG CAO ĐẲNG NGÀNH: CƠ ĐIỆN TỬ

	Mã

học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng

số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	I
	Các học phần chung/ đại cương
	25
	450
	288
	150
	12

	01
	Chính trị
	6
	90
	88
	 
	2

	02
	Pháp luật
	2
	30
	28
	 
	2

	03
	Giáo dục thể chất 
	2
	60
	 
	60
	 

	04
	Giáo dục quốc phòng - An ninh 
	4(3/1)
	75
	43
	30
	2

	05
	Tin học 
	4(2/2)
	90
	28
	60
	2

	06
	Anh văn
	4
	60
	58
	 
	2

	07
	Kỹ năng mềm 
	3
	45
	43
	 
	2

	II
	Các học phần chuyên môn ngành, nghề
	65
	1545
	493
	1020
	32

	II.1
	Học phần cơ sở 
	17
	375
	127
	240
	8

	08
	Mạch điện
	3
	45
	43
	
	2

	09
	TT Đo lường và cảm biến
	2
	60
	
	60
	

	10
	Kỹ thuật số
	2
	30
	28
	
	2

	11
	TT Kỹ thuật số
	2
	60
	
	60
	

	12
	Điện tử cơ bản
	2
	30
	28
	
	2

	13
	TT Điện tử cơ bản
	2
	60
	
	60
	

	14
	An toàn điện
	2
	30
	28
	
	2

	15
	TT Điện cơ bản
	2
	60
	
	60
	

	II.2
	Học phần chuyên môn ngành
	40
	990
	310
	660
	20

	16
	Nguyên lý - Chi tiết máy 
	3
	45
	43
	
	2

	17
	Lập trình PLC
	2
	30
	28
	
	2

	18
	Thực tập PLC
	2
	60
	
	60
	

	19
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	2
	30
	28
	
	2

	20
	TT Trang bị điện
	2
	60
	
	60
	

	21
	Lập trình hướng đối tượng
	2
	30
	28
	
	2

	22
	Kỹ thuật robot
	2
	30
	28
	
	2

	23
	Kỹ thuật  thuỷ lực -khí nén
	2
	30
	28
	
	2

	24
	Anh văn chuyên ngành
	2
	30
	28
	
	2

	25
	Vi xử lý
	2
	30
	28
	
	2

	26
	TT Vi xử lý
	2
	60
	
	60
	

	27
	TT Lắp đặt, vận hành  hệ thống cơ điện tử
	2
	60
	
	60
	

	28
	TT SCADA
	2
	60
	
	60
	

	29
	Vẽ kỹ thuật
	2
	30
	28
	
	2

	30
	Kỹ thuật Cơ điện tử
	3
	45
	43
	
	2

	31
	Đồ án học phần 1
	1
	45
	
	45
	

	32
	Đồ án học phần 2
	1
	45
	
	45
	

	33
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	
	270
	

	II.3
	Học phần tự chọn
	8
	180
	56
	120
	4

	34
	TT Tháo lắp các cụm máy công cụ - CNC
	2
	60
	
	60
	

	35
	Công nghệ Chế tạo máy 
	2
	30
	28
	
	2

	36
	Thiết kế trên máy tính CAD
	2
	30
	28
	
	2

	37
	TT Gia công cơ khí trên máy công cụ - CNC
	2
	60
	
	60
	

	
	Tổng cộng
	90
	1995
	781
	1170
	44


